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HS ôn lại những nội dung sau : 
1/Cho biết cách cho cá ăn như thế nào?
-Cho ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ lượng.
-Thức ăn tinh và xanh cho vào máng giàn. Phân xanh bó dìm xuống nước. Phân chuồng và phân hữu cơ hoà tan vào nước rồi té đều khắp ao
2/ Các công việc của quản lí ao nuôi ?
- Kiểm tra ao nuôi tôm, cá
-Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm cá.
3/ Mục đích phòng bệnh cho tôm, cá là gì?
    Tạo điều kiện cho tôm, cá luôn luôn được khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển bình thường.
4/Nêu các biện pháp phòng, bệnh cho tôm,cá ?
-Thiết kế ao nuôi hợp lí.
-Trước khi nuôi tôm, cá phải tẩy dọn ao.
-Cho tôm, cá ăn đầy đủ.	
-Kiểm tra môi trường nước và hoạt động của cá.
-Dùng thuốc phòng trước mùa tôm, cá dễ mắc bệnh.
5/Chữa bệnh nhằm mục đích gì?
   Tiêu diệt những tác nhân gây bệnh cho tôm, cá.
6/ Nêu các loại: hoá chất, thuốc tân dược, thuốc thảo mộc dùng trị bệnh cho tôm,cá?
*Một số thuốc thường dùng:
   +Hoá chất: vôi, thuốc tím.
   +Thuốc tân dược: sunfamit.
   +Thuốc thảo mộc: tỏi, cây duốc cá.
7/Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp thu hoạch đánh tỉa,thả bù và thu hoạch toàn bộ đối với tôm,cá?
-Đánh tỉa thả bù có ưu điểm:Cung cấp sản phẩm thường xuyên và năng suất tăng.
-Thu hoạch toàn bộ có ưu điểm: cho sản phẩm tập trung, chi phí ít. 
>>Nhược điểm: năng suất không cao.
8/ Trong ba phương pháp bảo quản thuỷ sản, theo em phương pháp nào phổ biến? Vì sao?
       Phơi khô (làm khô) là phổ biến vì dễ làm và thời gian bảo quản lâu
9/ Nêu các phương pháp chế biến thủy sản ?
-Phương pháp thủ công: tạo ra nước mắm, mắm tôm.
- Phương pháp công nghiệp :tạo ra các sản phẩm đồ hộp.
10/ Để giảm bớt độc hại cho thuỷ sinh vật ta phải làm như thế nào?
- Ngăn cấm huỷ hoại các sinh cảnh đặc trưng.
- Quy định nồng độ tối đa của hoá chất.
- Sử dụng phân hữu cơ đã ủ.
11/Cho biết nguyên nhân nào ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thuỷ sản?
- Khai thác với cường độ cao.
- Phá hoại rừng đầu nguồn.
- Đắp đập, ngăn sông.
- Ô nhiễm môi trường nước.
12/Để đảm bảo nguồn lợi thuỷ sản ta khai thác và bảo vệ như thế nào?
- Sử dụng tối đa diện tích mặt nước.
- Cải tiến và nâng cao các biện pháp kĩ thuật nuôi thuỷ sản.
- Chọn cá nuôi lớn nhanh.
- Ngăn chặn đánh bắt cá không đúng kĩ thuật.
13/Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?
 -Cung cấp thực phẩm: thịt, trứng, sữa.
- Cung cấp sức kéo.
- Cung cấp phân bón.
- Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành xuất khẩu.
14/Cho biết nhiệm vụ phát triển chăn nuôi là gì?
- Phát triển toàn diện chăn nuôi.
- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
 Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí
15/Nêu các cách phân loại giống vật nuôi?
- Theo địa lí.
-Theo hình thái, ngoại hình.
-Theo mức độ hoàn thiện của giống.
-Theo hướng sản xuất
16/Để công nhận một giống vật nuôi phải có điều kiện gì?
-Vật nuôi cùng một giống có chung nguồn gốc.
-Có đặc điểm về ngoại hình, năng suất giống nhau.
- Có tính di truyền ổn định.
- Đạt đến một cá thể nhất định.


